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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13
TIẾNG VIỆT (Tiết 85 -91)
CHỦ ĐIỂM 6: CÙNG EM SÁNG TẠO  

 Đọc: Bàn tay cô giáo

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Trao đổi được với bạn về những công việc hằng ngày của thầy cô giáo lớp em, nêu được những phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và qua tranh minh họa.

Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt hơi đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài. Hiểu được bài đọc: nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, cô giáo đã tạo ra một bức tranh thiên nhiên sinh động, thuộc lòng 4 khổ thơ.
- Đọc bài văn về nghề nghiệp hoặc một sản phẩm sáng tạo, viết được phiếu đọc sách và biết cách chia sẻ với bạn những điều đáng quý của nghề nghiệp hoặc đặc điểm em thích ở sản phẩm sáng tạo được nhắc đến trong bài văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi 
- GV giới thiệu bài mới, GV ghi tên bài đọc mới Bàn tay cô giáo.
2. Khám phá và luyện tập  

 Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 

a. Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài: 
b. Luyện đọc từ, giải nghĩa từ

GV tổ chức Cho HS 

– GV QS hỗ trợ.

+ HD đọc từ khó: 

+HD  Giải nghĩa từ khó: 

c.Luyện đọc từng  khổ thơ:

+ Luyện đọc trong nhóm- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ trước lớp – GVNX
d.Luyện đọc cả bài:

Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu 

-GV mời đại diện nhóm lên trình bày câu trả lời.

 ( 3 câu trong sách)

- GV yêu cầu HS rút ra nội dung bài học.

* GV chốt: Tôn trọng, yêu quý những nhà khoa học, thầy cô và những người có công tìm tòi khám phá.

	- HS nghe và nêu suy nghĩ chia sẻ với bạn về  công việc hằng ngày của thầy cô giáo: tên việc, cách thực hiện, cảm xúc của thầy cô khi thực hiện công việc.
- HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phỏng đoán nội dung bài đọc. nhân vật, lời nói, việc làm của các nhân vật,…

- HS chia sẻ trong nhóm: dạy học, chấm bài, Sinh hoạt lớp. 

- HS đọc tựa bài 

-HS chú ý nghe, đọc thầm theo : giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng những từ ngữ chỉ cảm xúc: xinh quá, biết bao... và tư chỉ đặc điểm hành động: cong cong, mềm mại, dập dềnh.. ngắt hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi khổ thơ.

-HS đọc thầm CN và gạch chận dưới từ khó đọc trong câu
Thoắt, dập dềnh,....

+ thoắt: rất nhanh

+ phô: lộ ra, hiện ra

+ màu nhiệm: rất tài tình như có phép lạ.

Như phép mầu nhiệm

 Hiện/ trước mắt em/ 

 Biển biếc bình minh/

 Rì rào/ sóng vỗ...//

-HS đọc đoạn (2-3- lượt) trước lớp 
- HS đọc cả bài. Lớp đọc thầm theo
- Học sinh đọc thầm bài tập đọc, thảo luận nhóm 4 để trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
-HS chia nhóm, thảo luận tìm câu trả lời.

-Các nhóm cử đại diện trả lời- các nhóm 

khác NX bổ sung .

=> sản phẩm được làm ra từ bàn tay cô giáo thật khéo léo và tinh tế. 
ND:  Tôn trọng, yêu quý những nhà khoa học, thầy cô và những người có công tìm tòi khám phá.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
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TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 

Yêu cầu cả lớp hát theo nhạc bài: “Mái trường mến yêu”

-Lời bài hát nói đến ai
2.Luyện tập

- GV hướng dẫn HS xác định giọng đọc

Hoạt động 3: Luyện đọc lại 
- GV đọc lại 4 khổ thơ cuối 

- GV mời 3-4 HS đọc lại 4 khổ thơ cuối

- GV mời 3-4 HS thi đọc thuộc lòng trước lớp 4 khổ thơ cuối.

- GV tuyên dương, khen ngợi.

4. Hoạt động 4: Đọc mở rộng – Đọc một bài văn về nghề nghiệp hoặc một sản phẩm sáng tạo em thích. 

a) Viết phiếu đọc sách 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 2a: Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích.

- GV hướng dẫn HS: 

- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).

b) Trao đổi với bạn về những điều đáng quý của nghề nghiệp hoặc đặc điểm em thích ở sản phẩm sáng tạo được nhắc đến trong bài văn.
- GV mời 1HS đọc yêu cầu bài tập 2b.

- GV hướng dẫn HS: HS giới thiệu về những điều đáng quý của nghề nghiệp, hoặc đặc điểm em thích ở sản phẩm sáng tạo được nhắc đến trong bài văn theo gợi ý:
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 4
- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
 3.Vận dụng

- Về nhà các em chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học hôm nay.

	Cả lớp hát

-Thầy cô giáo là người dẫn dắt các em đến với những ước mơ tươi sáng.

-HS xác định giọng đọc trên cơ sở hiểu nội dung 
- HS chú ý lắng nghe và luyện đọc. 

- 4 HS đọc bài. 

- HS luyện đọc theo từng khổ thơ 

- 1 nhóm đọc bài
- HS nhớ lại bài văn đã đọc  đã học ở nhà (hoặc ở thư viện lớp, thư viện trường,…) một truyện về thiếu nhi. 

-HS cần nhớ tên bài văn, tác giả, nghề nghiệp hoặc sản phẩm được nhắc tới, từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ đặc điểm.

-HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên bài văn, tác giả, nghề nghiệp hoặc sản phẩm được nhắc tới, từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ đặc điểm.

- HS viết PĐS vào vở BT 

chia sẻ với bạn trong nhóm về Phiếu đọc sách của em

- đại diện 3-4 HS đọc bài mình viết
- HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức. 

+ bài văn nhắc đến nghề nghiệp gì?

+ Sản phẩm của nghề nghiệp đó là gì?

+ Theo em, nghề nghiệp đó có đáng quý không? 
- HS thảo luận nhóm 

- 4 HS đại diện 4 nhóm trả lời câu hỏi

- Nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, cô giáo đã tạo ra một bức tranh thiên nhiên sinh động.
- HS trao đổi nhóm 4, từng HS nói với bạn về những điều đáng quý của nghề nghiệp, hoặc đặc điểm em thích ở sản phẩm sáng tạo được nhắc đến trong bài
+ HS  Nêu lại nội dung bài học
- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
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TIẾNG VIỆT

 VIẾT: NHỚ - VIẾT: BÀN TAY CÔ GIÁO 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhớ viết được đoạn trọng bài Bàn tay cô giáo. Biết cách viết tên riêng người nước ngòa; phân biệt s/x hoặc ât/ âc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
II. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

	1. Khởi động: 

- GV giới thiệu bài

- GV dẫn dắt GT bài, ghi bảng tên bài 

2. Khám phá và luyện tập 

* Hoạt động 1: Nhớ – viết 

- GV đọc đoạn chính tả trong bài Bàn tay cô  giáo (từ Một tờ giấy đỏ...đến hết)

- Mời 1 HS đọc lại bài viết.
- GV hỏi: Đoạn văn vừa đọc nói về nội dung gì?

- GV hướng dẫn HS đọc  từ khó , dễ viết sai
- Giáo viên  cho hs tự nhớ- viết đoạn thơ vào vở.
- GV kiểm tra, nhận xét một số bài viết. 
* Hoạt động 2: Viết tên riêng người nước ngoài 

- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu BT2.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi 
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở bài tập
.
- Yêu cầu HS đổi bài soát lỗi cùng bạn
* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - Phân biệt s/x hoặc âc/ât 

- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu BT3.
- GV hướng dẫn HS lần lượt điền s/x hoặc âc/ât sao cho tạo được chữ, vần phù hợp bằng trò chơi Tiếp sức  

- GV nhận xét kết quả.

- Cho HS viết lại lỗi sai phổ biến.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS chú ý lắng nghe, nhắc tựa bài
- HS đọc bài.

- HS trả lời theo YC của GV: Đoạn văn nói về cô giáo rất khéo tay, mọi sản phẩm làm ra từ tay cô rất khéo léo và tinh tế.

- HS lắng nghe, CN  đọc từ khó 

- HS viết BC từ khó 

- HS cầm bút đúng cách, tư thế ngồi thẳng, viết đoạn chính tả vào vở.
- HS viết bài

- HS soát lỗi chính tả.

- HS chú ý lắng nghe và tự soát lại bài của mình; đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- HS đọc yêu cầu BT2.
-HS thảo luận nhóm đôi để xác định tên riêng viết hoa chưa đúng.
a. Lu-i; Vec- xen;

b. Giô-dép; Lu-i; Rơ- nê

c. I-sắc Niu-tơn
- HS nhận xét và rút ra quy tắc viết tên riêng người nước ngoài: Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng tạo thành mỗi bộ phận.
- HS soát bài viết của bạn 
- HS đọc BT3.
- HS lắng nghe hướng dẫn

-Từng HS trong nhóm lần lượt điền s/x hoặc âc/ât sao cho tạo được chữ, vần phù hợp  

- HS viết bảng con.
- HS thực hiện ở nhà 
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                                                              TIẾNG VIỆT
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU. CÂU HỎI – DẤU CHẤM HỎI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- HS nhận diện và sử dụng được 1 số từ ngữ có nghĩa giống nhau

- Nhận diện và sử dụng câu hỏi, từ để hỏi

- Đặt tên và giới thiệu  bức tranh cô giáo trong bài đọc với người thân

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
II. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG  CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động: 

- GV cho HS chia sẻ với bạn
- Gọi 1 số học sinh chia sẻ trước lớp
- GV giới thiệu bài
- GV ghi bảng tên bài 
2. Khám phá và luyện tập 

* Hoạt động 1: Luyện từ 

BT1: 

- GV mời HS đọc yêu cầu 
- GV hướng dẫn 
- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

BT2: 

- GV mời 1HS đọc yêu cầu Bài tập 2: 
- GV hướng dẫn HS tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ cho trước.
- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

- GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ có nghĩa giống nhau
* Hoạt động 2: Luyện câu 

BT3: 

Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đọc yêu cầu Bài tập 3.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu.
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi. 

- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

BT4: 

- GV mời 1HS đọc yêu cầu Bài tập 4
- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

3. Vận dụng: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập: Đặt tên cho bức tranh của cô giáo trong bài thơ “Bàn tay cô giáo.”
- GV hướng dẫn HS dựa vào một vài câu hỏi gợi ý:

· GV YC HS giới thiệu bức tranh với người thân.
· GV giáo dục: tôn trọng quý mến những người có công sáng tạo và những sản phẩm góp phần cải thiện cuộc sống
-HD  Chuẩn bị tiết sau.
	- HS hoạt động theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn những về cách gọi người sinh ra mình: cha, ba, me, má…
- HS chia sẻ trước lớp

- HS chú ý lắng nghe

- 1HS đọc yêu cầu Bài tập 1: Đọc đoạn văn, tìm các cặp từ có nghĩa giống nhau 

- HS tìm các cặp từ có nghĩa giống nhau có trong đoạn văn.
- HS hoạt động nhóm đôi
- HS thảo luận - HS chia sẻ : ngan- vịt xiêm, củ mì- củ sắn, kẹo đậu phộng- kẹo lạc, muối mè- muối vừng
- 1HS đọc yêu cầu Bài tập 2 :Tìm 1-2 từ có nghĩa giống với mỗi từ sau
- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS chia sẻ:

-HS tìm: trái= quả; hổ= cọp; bố= ba; ....

- HS đọc yêu cầu Bài tập 3.

- HS nghe hướng dẫn quan sát mẫu.

- HS thảo luận nhóm đôi 

- HS chia sẻ: 

*Lan có mái tóc thật đẹp

*Bố em là bác sĩ.

- HS đọc yêu cầu Bài tập 4.

- HS nghe GV hướng dẫn. HS tìm câu hỏi và từ dùng để hỏi có trong các đoạn văn
- HS thảo luận nhóm đôi, HS chia sẻ 

- HS đọc yêu cầu bài tập 

- HS thảo luận nhóm đôi 

- HS chia sẻ: theo gợi ý:
+ Em đặt tên bức tranh là gì ? Vì sao?

+ Em muốn giới thiệu điều gì về bức tranh?
- HS đặt tên: Con thuyền và Biển khơi....

-HS  tìm một số từ có nghĩa giống nhau ?

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

-HS nghe và thực hiện
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TIẾNG VIỆT
ĐỌC: THỨ BẢY XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản. Hiểu được nội dung chính của văn bản “ Thứ bảy xanh ”.

-  Hiểu được ND bài học:  Các bạn học sinh lớp 3 đã tạo nên nhiều mẫu chậu cây độc đáo từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng để trang trí lớp trong ngày thứ bảy xanh. Việc làm của các bạn vừa làm đẹp trường lớp vừa bảo vệ môi trường.” 

- HS biết được ý nghĩa việc Bảo vệ môi trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG  CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 

+ GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp, trả  lời câu hỏi: Kể tên một số đồ dùng hoặc đồ chơi tự làm mà em biết.

+ GV dẫn dắt vào bài học:Bài 4 :  Thứ bảy xanh

2. Hoạt động Khám phá và luyện tập 

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 

- a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu, nêu giọng đọc. Giọng đọc rõ ràng, thong thả, chậm rãi.

b. Luyện đọc từ, giải nghĩa từ

- Yêu cầu đọc thầm bài kết hợp tìm từ khó đọc

- GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó, giải nghĩa một số từ khó: 
-  GV HD HS cách ngắt nghỉ câu dài: 

c. Luyện đọc đoạn

+ Luyện đọc trong nhóm- Luyện đọc nối tiếp đoạn trước lớp -GVNX
.d. Luyện đọc cả bài:
- YCHS đọc toàn bài.
* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu  

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc.

- GV yêu cầu HS quan sát, đọc mục Cùng tìm hiểu SHS trang 101

Câu 1 : Các bạn học sinh làm gì trong ngày thứ Bảy xanh?
Câu 2: Chậu cây tái chế của mỗi lớp có hình gì?

Câu 3: Mỗi lớp trồng cây và treo chậu cây tái chế thế nào?
Câu 4: Trong câu cuối bài, mỗi chậu cây tái chế được so sánh với hình ảnh nào
Câu 5: Theo em, vì sao ngày thứ Bảy được gọi là thứ Bảy xanh?
- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học. 

- Yêu cầu học sinh liên hệ bản thân

+ GDHS: hướng dẫn, động viên người thân, bạn bè sử dụng vật dụng bằng đồ tái chế nhằm mục đích tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại 

- GV HD HS luyện đọc đoạn từ Ở khung cửa... hoa sen cạn”- GV đọc 

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học.

-HD  Chuẩn bị tiết sau.
	- HS thảo luận 

- HS chia sẻ trước lớp: chậu hoa, hộp bút, búp bê,...

- HS chú ý lắng nghe

HS đọc thầm CN và gạch chận dưới từ khó đọc trong câu – nêu từ khó

đọc từ khó :: ca rô, khéo léo, song sắt, họa tiết:.

-Cây trầu bà:cây dây leo, thường trồng làm cảnh, có tác dụng lọc bụi bẩn

-Họa tiết: Hình vẽ cách điệu dùng để trang trí. 

+ Hàng chục chậu cây mười giờ/ hình chú gấu ngộ nghĩnh/ được treo so le như những đường thêu ngẫu hứng/ chia khung cửa số lớp 3B....vui mắt//

- HS Luyện đọc trong nhóm
- 1-2 nhóm  HS tiếp nối tiếp đoạn trước lớp. NX bạn đọc 

1-2 HS đọc cả bài.- HS đọc và theo dõi bài đọc.
- HS đọc thầm 

- HS thảo luận nhóm và trả lời theo thứ tự 5 câu hỏi trong SHS: 
-Ngày thứ Bảy xanh, các bạn học sinh hào hứng tạo nên nhiều mẫu chậu cây độc đáo từ những chiếc chai nhựa đã qua sử dụng. 
- Lớp 3A, những chậu cây nối đuôi nhau giống đoàn tàu hoả. 
Lớp 3B: chậu cây mười giờ hình chú gấu ngộ nghĩnh.

Lớp 3C: chậu hình li rượu.

-Ở khung cửa sổ lớp 3A, những chậu cây trầu bà được làm từ những chai nhựa khoét ngang, nối đuôi nhau giống đoàn tàu hoả đang chở bầu không khí tươi mát vào lớp học.

-Hàng chục chậu cây mười giờ hình chú gấu ngộ nghĩnh được treo so le như những đường thêu ngẫu hứng, chia khung cửa sổ lớp 3B thành ô hoạ tiết ca rô nhiều màu sắc trông rất vui mắt.

-Khung cửa sổ lớp 3C thật duyên dáng với những bông sen cạn đỏ thắm nở từ miệng chậu hình li rượu. 
-Mỗi chậu cây tái chế như một ánh mắt biết cười. 
-Theo em, ngày thứ Bảy được gọi là thứ Bảy xanh vì các bạn học sinh đã tái chế những chiếc chai nhựa đã qua sử dụng để làm thành các chậu cây. Như vậy không những các bạn đã thực hiện hành động bảo vệ môi trường mà còn làm môi trường thêm xanh hơn vì đã có thêm những chậu cây xanh.
ND: Ngày thứ bảy được gọi là thứ bảy xanh vì đó là ngày các bạn HS có hành động, việc làm giúp cho cho trường.

+ HS liên hệ bản thân: Em sẽ sáng tạo những vật dụng bỏ đi thành đồ vật có ích.
- HS chú ý lắng nghe, đọc thầm theo

-Học sinh nêu cách ngắt nghỉ hơi, những từ ngữ cần nhấn giọng trong đoạn........

-HS luyện đọc đoạn Ở khung cửa... hoa sen cạn”

- 2-3 HS đọc đoạn văn

- 1 HS đọc lại toàn bài

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 

	.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................


TIẾNG VIỆT

 NÓI VÀ NGHE
 NGHE-KỂ : ÔNG TRẠNG GIỎI TÍNH TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
  - Học sinh trao đổi với bạn ý tưởng trang trí lớp học từ chậu cây tái chế.
 - Kể được từng đoạn, toàn câu chuyện: “ Ông trạng tính toán giỏi.”. Hs phát triển năng lục ngôn ngữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động:  

- Tổ chức cho học sinh hát bài Chuyện Trạng Nguyên -Nhận xét 

- GV giới trực tiếp vào bài: Nghe- kể: ông trạng giỏi tính toán

2. Khám phá và luyện tập 

Hoạt động 1: Trao đổi với bạn ý tưởng trang trí lớp học từ chậu cây tái chế 
- GV mời 1HS đọc yêu cầu Bài tập 2.

- GV hướng dẫn HS trao đổi ý tưởng với bạn 
- GV NX khen ngợi những nhóm có ý tưởng sáng tạo.

* Hoạt động 2: Nghe GV kể chuyện Ông Trạng giỏi tính toán 

GV HD HS đọc đề TH đề và HD làm 

- GV đọc chuyện Ông Trạng giỏi tính toán  cho cả lớp nghe (GV vừa kể vừa kết hợp chỉ vào tranh minh họa để HS dễ hình dung hơn câu chuyện). 
- GV kể câu chuyện lần thứ hai. 

* Hoạt động 3: Kể từng đoạn của câu chuyện

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh và nội dung phần gợi ý dưới mỗi tranh.
- GV mời 6HS đọc 6 nội dung dưới phần gợi ý của từng tranh. 

- GV hướng dẫn HS nhớ lại những chi tiết chính của câu chuyện để kể lại từng đoạn của câu chuyện 

- GV HD 

- GV mời đại diện 2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.

- GV khen ngợi những HS nhớ đúng, hay và có sự sáng tạo thêm chi tiết.

* Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện

- GV chia HS thành nhóm 3 từng HS lần lượt kể 2 đoạn của câu chuyện, HS kể nối tiếp nhau. 

- GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật
- GV nhận xét phần kể chuyện của HS.

+ Em  nói về nhân vật mà em thích. Vì sao?
+ Câu chuyện nói về nội dung gì? 
* GDHS: sáng taọ, làm  ra những sản phẩm tái chế góp phần bảo vệ MT vừa tiết kiệm

- Tổ chức cho học sinh chơi 
	- HS hát

- HS nêu tên bài học :Nghe- kể: ông trạng giỏi tính toán

 - HS đọc yêu cầu BT2 
- HS lắng nghe hướng dẫn dựa vào một vài câu hỏi gợi ý: 

+ Chậu cây được làm bằng vật liệu gì?

+Chậu cây có hình gì?

+Em trồng những loại cây nào?

+Để những chậu cây ở vị trí nào cho phù hợp?
- HS thảo luận nhóm

-Đại diện 2-3 nhóm trình bày trước lớp.

- HS đọc nội dung dưới 6 bức tranh.

- HS trả lời câu hỏi: Theo em, câu chuyện có những nhân vật nào, nói về sự việc gì?

- HS nêu nhân vật trong truyện

- HS vừa nghe vừa kết hợp quan sát tranh minh họa để nhớ nội dung từng đoạn câu chuyện. 
- HS trao đổi nhóm phán đoán nội dung câu chuyện.

- HS lắng nghe, kết hợp quan sát tranh minh họa trong SHS. 

- HS lắng nghe, quan sát tranh, nhớ những chi tiết chính trong từng đoạn.

- HS chia làm các nhóm (mỗi nhóm 3 HS). Từng HS đảm nhận kể lại 2 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

- HS kể chuyện trong nhóm 

- Một số nhóm kể chuyện trước lớp 

- 2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.

- HS kể chuyện theo nhóm 3. 

- HS lắng nghe hướng dẫn.

- 1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp, HS thể hiện sự sáng tạo bằng các thêm vào từng đoạn của câu chuyện một vài chi tiết tả ngoại hình hoặc suy nghĩ của nhân vật.

- HS trả lời. Nêu lý do em vì sao thích nhân vật đó: tính cách, sự thông minh,...

- Nội dung của câu chuyện: Ca ngợi tài trí thông minh tính toán của Ông Trạng.

- HS tham gia trò chơi trò chơi hỏi nhanh đáp gọn về nội dung :

- Câu 1: Vì sao em cần sử dụng sản phẩm tái chế?

- Câu 2: Câu chuyện Ông trạng giỏi tính toán có những nhân vật nào?
- Câu 3: Câu chuyện trên kể về việc gì?
+ Để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

+ HS trả lời: Ông Trạng, vua Minh Mạng.

+ Kể về cách Ông Trạng cân voi.

- Chuẩn bị tiết sau.

- HS  Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học.
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TIẾNG VIỆT
VIẾT SÁNG TẠO
VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU LÍ DO THÍCH HOẶC KHÔNG THÍCH MỘT NHÂN VẬT TRONG CÂU CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- HS nói, viết được  lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong chuyện  đã đọc, đã nghe
- Giải được ô chữ để mở rộng vốn từ về Sáng tạo 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 


	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

	1.Khởi động: 

- Cho lớp hát bài hát: Không gian xanh

- GV giới thiệu vào bài: Viết sáng tạo 

2. Khám phá và luyện tập 

* Hoạt động 1: Nói về lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 1. 

- GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh ở câu a và GV nêu gợi ý nhân vật

- GV hướng dẫn HS  nêu lí do em thích hoặc không thích
- GV khen ngợi những HS có ý kiến hay.
* Hoạt động 2: Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) về lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.(20 phút) 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 2. 

- GV hướng dẫn HS : 
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn 
- GV mời đại diện 2-3 HS đọc bài. (hoặc trưng bày bài)
- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết đúng, viết hay. 

3. Vận dụng: 

- GV mời 1 HS đọc yêu câu bài tập: 
- GV hướng dẫn HS dựa vào chủ đề và tranh minh hoạ để giải ô chữ.

- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi: 
- GV YC tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ bằng cách đặt câu.
- GV giáo dục: sáng tạo các vật dụng tái chế độc dáo, đẹp
+ HDHS TLcâu hỏi - GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.
- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	Lớp hát 

- Nghe HD quan sát các bức tranh ở câu a và  nêu gợi ý nhân vật

-HS thảo luận nhóm đôi. 
-HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc YC bài tập

- HS  nêu lí do em thích hoặc không thích nhân vật ấy: Đặc điểm, lời nói, việc làm của nhân vật ( Hs có thể sách có các câu chuyện trên để chia sẻ)
*Minh ( Ý tưởng chúng mình)
* Sam ( Mơ ước của Sam)

* I- sắc Niu –tơn( Đồng hồ mặt trời)

* Cô bé ( Ước mơ màu xanh

- đại diện 2-3 HS đại diện nhóm trình bày.

- 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 2.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn : dựa vào ND đã nói viết vào vở BT đoạn văn về  lí do em thích hoặc không thích nhân vật trong câu chuyện đã nghe, đã đọc.

- HS viết đoạn văn vào vở bài tập.  

- 2-3 HS đọc bài 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập: Đặt tên cho bức tranh của cô giáo trong bài thơ Bàn tay cô giáo.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn mẫu. HS dựa vào chủ đề và tranh minh hoạ để giải ô chữ.

- HS thảo luận nhóm đôi, trao đổi với bạn, dựa vào chủ đề và tranh minh hoạ để giải ô chữ.

- HS  đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS đặt câu.

-HS nêu

- HSTL: em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- HS thực hiện yêu cầu ở nhà.
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TOÁN (Tiết 61 -65)
Bài 42: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với quy tắc tính giá trị của biểu thức khi chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: Tính nhẩm: 102 - 2 = ?

+ Câu 2: Tính nhẩm: 30 + 7 = ?

+ Câu 3: Tính nhẩm: 200 : 2 = ?

+ Câu 4: Tính nhẩm: 20 x 5 = ?

+ Câu 5: Tính nhẩm: 600 – 300 + 100 = ?

+ 102 - 2 = 100

+ 30 + 7 = 37

+ 200 : 2 = 100

+ 20 x 5 = 100

+ 600 – 300 + 100 = 400

- HS lắng nghe.

	

	2. Khám phá
*Giá trị của biểu thức

- GV viết bảng biểu thức 381 + 209 =?

- Yêu cầu học sinh đọc và tìm kết quả của biểu thức

- GV nói: Vậy giá trị của biểu thức 381 + 209 là 590.

- Gọi HS nhắc lại

- GV viết bảng biểu thức 68 : 2 =?
- GV nói: Vậy giá trị của biểu thức 68 : 2 là 34

- Gọi HS nhắc lại

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Thứ tự thực hiện của các phép tính

- GV viết bảng biểu thức 10 – 2 + 8

- Yêu cầu HS thực hành tính giá trị biểu thức trên

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK 

- Nhận xét về cách làm của hai bạn nhỏ trong tranh

- Em hãy nêu nhận xét về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ?

-GV nhận xét, tuyên dương

-GV gọi 1-2 HS nhắc lại

-Yêu cầu HS tính giá trị biểu thức ở ví dụ 1: 

a) 9 + 3 - 5

b) 37 - 7 - 16

- Mời 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm nháp.

- Nhận xét chữa bài trên bảng.

+ Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện như thế nào?

- Ghi Quy tắc lên bảng, HS nhắc lại.

*Ví dụ 2: Viết lên bảng biểu thức:  15 : 3 x 2

+ Để tính được giá trị của biểu thức trên ta thực hiện như thế nào?

- 1HS lên bảng thực hiện, lớp làm vào nháp

- Nhận xét, chữa bài.

+ Vậy nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ  tự  nào?

- Ghi QT lên bảng.

- Cho HS nhắc lại QT nhiều lần.
	-HS đọc và tìm kết quả: 

381 209 = 590

-HS nhắc lại: “giá trị của biểu thức 381 + 209 là 590”
-HS đọc và tìm kết quả: 

68  2 = 34
-HS nhắc lại: “giá trị của biểu thức 68 : 2 là 34”
- HS thực hiện tính vào nháp

- HS quan sát tranh 

+ Bạn Nam thực hiện đúng thứ tự từ trái sang phải, còn bạn nữ thực hiện phép tính cộng trước trừ sau.

+ "Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ  tự  từ trái sang phải".

- HS nhắc lại quy tắc

- 1 em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào nháp.
- HS nhận xét bài bạn

a) 9 + 3 – 5 = 12 – 5

               = 7

Giá trị của biểu thức 9 + 3 - 5 là 7

b) 37 - 7 – 16 = 30 – 16

                  = 14

Giá trị của biểu thức 37 - 7 - 16 là 14

-HS trả lời
- HS nhắc lại quy tắc

+ Ta lấy 15 chia cho 3 trước rồi nhân tiếp với 2

- 1 em lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp.

- Lớp nhận xét chữa bài trên bảng:       

15 : 3 x 2 = 5 x 2 

                = 10 

Giá trị của biểu thức 15 : 3 x 2 là 10

24 x 2 : 6 = 48 : 6

                = 8

Giá trị của biểu thức 24 x 2 : 6 là 8

+ "Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ  tự  từ  trái sang phải".

- Nhắc lại nhiều lần hai quy tắc tính giá trị của biểu thức.

	3.Luyện tập

Bài 1: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau (Làm việc cá nhân)

a)261 + 414     b) 595 – 17           c) 286 : 2

d) 310 x 3       e) 265 – 82 + 10    g) 21 x 4 : 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS đọc chữa bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn (Đúng/Sai; cách trình bày)

- GV chốt và đưa ra đáp án đúng.

- Khai thác: 

+ Nêu cách tính giá trị của biểu thức

265 – 82 + 10  ; 21 x 4 : 2

Gv chốt: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bài 2: Chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức sau: (Làm việc nhóm đôi)

-GV gọi HS đọc đề bài

-GV yêu cầu các nhóm tính giá trị các biểu thức ra phiếu học tập 
-Mời các nhóm trình bày kết quả

-Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-GV nhận xét, tuyên dương
Gv chốt:.
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bài 3: Chọn dấu (+;-) thích hợp: (Làm việc cá nhân)

- GV chiếu bài của HS lên bảng 

- GV yêu cầu (Đúng/Sai; cách trình bày)

- GV chốt và đưa ra đáp án đúng.
	- Một em nêu yêu cầu bài.

- Cả lớp thực hiện làm bài vào vở.

- Học sinh đọc.

- HS nhận xét.

- HSTL.

- HS lắng nghe.
-HS đọc đề bài

-Các nhóm làm bài ra phiếu học tập
-Các nhóm trình bày bài

-Các nhóm nhận xét, bổ sung
HS lắng nghe: 
-HS đọc đề bài

-HS làm bài vào vở

-HS đọc chữa bài

-HS nhận xét bài bạn

-HS lắng nghe: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- HS đọc đề bài

- HS làm bài vào vở

-  HS đọc chữa bài.



	4. Vận dụng.

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. HS tham gia chơi tính nhanh kết quả:

+ Tính nhanh: 40 : 5 x 2 = 

+ Tính nhanh: 81 : 9 x 10 = 

+ Tính nhanh: 8 + 8 - 6 = 

+ Tính nhanh: 224 – 24 + 6 = 

- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những bạn làm nhanh và đúng.

- Nhận xét tiết học.
	- Bạn nào trả lời đúng thời gian và kết quả sẽ được khen, thưởng. Trả lời sai thì bạn khác được thay thế.

+ Tính nhanh: 40 : 5 x 2 = 16

+ Tính nhanh: 81 : 9 x 10 = 90

+ Tính nhanh: 8 + 8 - 6 = 10

+ Tính nhanh: 224 – 24 + 6 = 206



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 43: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ (TIẾP THEO – 2 Tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với quy tắc tính giá trị của biểu thức số khi có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: Tính nhanh: 27 – 7 - 10 = ?

+ Câu 2: Tính nhanh: 20 : 2 x 3   = ?

+ Câu 3: Tính nhanh: 45 : 5 x 2 = ?

+ Câu 4: Tính nhanh: 265 – 65 + 50 = ?

- 27 – 7 - 10 = 10

- 20 : 2 x 3   = 30

- 45 : 5 x 2 = 18

- 265 – 65 + 50 = 250

- HS lắng nghe.

	2.Khám phá

	- Yêu cầu học sinh quan sát tranh sgk 
· Hãy tính giá trị của biểu thức 2+ 3 x 4?

Vậy để tính giá trị của biểu thức 2 + 3 x 4 ta thực hiện theo thứ tự nào?

-Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta làm thế nào?

· Gọi HS nhận xét

·  GV nhận xét, tuyên dương

· Để tính cân nặng của ba quả đu đủ và 1 quả dưa hấu , ta có phép tính nào?

· Hãy tính giá trị của biểu thức 2+ 3 x 4?

- Vậy để tính giá trị của biểu thức 2 x 3 + 4 ta thực hiện theo thứ tự nào?

-Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta làm thế nào?

· Gọi HS nhận xét

·  GV nhận xét, tuyên dương

Gv chốt:  Gọi 1-2 HS nêu lại quy tắc

· Yêu cầu HS làm 2 ví dụ trong sgk vào vở nháp:

a) 8 : 2 + 10

b) 29 – 5 x 4

· Gọi HS đọc bài làm của mình

· Gọi HS nhận xét, bổ sung

· GV nhận xét, tuyên dương
	HS quan sát tranh sgk trang 91,tìm cách tính cân nặng của 1 quả đu đủ và 4 túi vải, ta cần thực hiện phép tính nào?

2 + 3 x 4

2 + 3 x 4 = 2 +12 

                    = 14

· Vì mỗi túi vải nặng 3kg, thì 4 túi vải nặng 3kg x 4 = 12kg. Do đó, cân nặng của 1 quả đu đủ và 4 túi vải là 

2kg + 12 kg = 14kg.

· Ta cần thực hiện phép nhân 3 x 4 trước rồi thực hiện phép cộng với 2 sau.

· HS trả lời, HS nhận xét

-HS nhắc lại :  Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau

· 2 x 3 + 4

· 2 x 3 + 4 = 6 + 4

               = 10

· Vì cân nặng của 3 quả đu đủ là 2 kg x 3 = 6 kg. Do đó, cân nặng của 3 quả đu đủ và 1 quả dưa hấu là : 6kg + 4 kg = 10kg

· Để tính giá trị của biểu thức 2 x 3 + 4 ta cần thực hiện tính nhân 2 x 3 = 6 trước, rồi mới cộng với 4. 

· HS trả lời

· Hs nhận xét

HS lắng nghe và nêu lại : Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
· HS nêu lại quy tắc

· HS làm bài theo yêu cầu

Ta có: 8 : 2 + 10 = 4 + 10

                           = 14

Giá trị của biểu thức 8 : 2 + 10 là 14

Ta có: 29 – 5 x 4 = 29- 20

                            = 9

Giá trị của biểu thức 29 – 5 x 4 là 9

	3.Luyện tập

Bài 1: Tính (Làm việc cá nhân)

a) 7 + 43 x 2                         b) 8 + 15 : 3

c) 312 x 2 – 5                        d) 900 : 3 – 20

- Gọi hs đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Gọi HS trình bày bài làm

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- GV nhận xét, chốt Đ/S

· GV nhận xét, tuyên dương

	· 

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 43: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ (TIẾP THEO – 2 Tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với quy tắc tính giá trị của biểu thức số khi có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
-Cả lớp thi đố tính nhanh.
- GV Nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	-Lớp trưởng điều khiển trò chơi
-HS tham gia chơi tự ra đề đố bạn, đề là những biểu thức đơn giản
- HS chơi.

	2.Khám phá

	Bài 2: Mỗi số trong bông hoa là giá trị của biểu thức nào? (Làm việc nhóm đôi)

· Gv gọi hs đọc đề bài

· Gv yêu cầu HS làm việc nhóm 
· Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Gv nhận xét, tuyên dương
Bài 3: Kiểm tra cách tính giá trị của các biểu thức sau, nếu sai hãy sửa lại cho đúng: (Làm việc nhóm đôi)

· GV gọi hs đọc đề bài

· Yêu cầu các nhóm làm bài vào phiếu học tập

· Gọi các nhóm trình bày bài

· Các nhóm nhận xét, bổ sung

- Khai thác: 

+ Vì sao biểu thức 50 + 50 x 8 = 800 sai? Con sửa lại như thế nào?

+ Vì sao biểu thức 300 – 100 : 5  sai? Nêu cách sửa?
-GV nhận xét, tuyên dương

Gv chốt:  : Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau
Bài 4

- GV gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV cùng HS tóm tắt:

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập

- GV chiếu bài 1-2 HS, gọi HS đọc bài làm của mình.

- GV mời HS khác nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương.


	-Hs đọc đề bài

· Hs làm việc nhóm đôi

· Đại diện các nhóm trình bày

· Các nhóm nhận xét, bổ sung

· HS lắng nghe

· Hs đọc đề bài

· Hs làm việc nhóm đôi
· Đại diện các nhóm trình bày

· Các nhóm nhận xét, bổ sung

+ Biểu thức có phép nhân và cộng thì phải thực hiện phép nhân trước, rồi mới cộng. Sửa lại:

 50 + 50 x 8 = 50 + 8

                    = 58

+ Biểu thức có phép chia và trừ thì phải thực hiện phép chia trước, rồi mới trừ. Sửa lại:

300 – 100 : 5 = 300 – 20

                     = 280

Hs lắng nghe  và nhắc lại 
-HS đọc đề bài :

Bao thóc: 20 kg

Bao ngô: 30 kg 

4 bao thóc và 1 bao ngô: ...kg?

· HS trả lời

· HS cùng GV tóm tắt bài toán

                  Bài giải

4 bao thóc cân nặng là:

20 x 4 = 80 (kg) 

4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng là:

80 + 30 = 110 (kg)

        Đáp số: 110 kg

· HS nhận xét bài bạn

· Hs lắng nghe

	3. Vận dụng.

Bài 5: Viết các biểu thức sau rồi tính giá trị của mỗi biểu thức (Làm việc cá nhân)

a) 87 trừ đi 7 rồi cộng với 40

b) 7 nhân với 6 rồi trừ đi 2

- GV cho HS đọc đề bài

- Hs làm bài vào vở bài tập

- Gv gọi hs đọc bài làm của mình

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt Đ/S

- Nhận xét tiết học.
	-HS đọc đề bài

· Hs làm bài

· HS đọc bài làm của mình

· HS nhận xét bài bạn

· HS lắng nghe 

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 44: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ (TIẾP THEO -2 Tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với quy tắc tính giá trị của biểu thức khi có dấu ngoặc.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Nhà thông thái” để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- Câu 1: Tính: 20 : 2 x 5 = ?

A. 50             B. 2               C. 40

- Câu 2: Tính: 125 – 25 : 5 = ?

A. 115             B. 20               C. 120

- Câu 3: Tính: 10 + 4 x 5 

A. 200             B. 30              C. 14

+ Câu 1: A

+ Câu 2: C

+ Câu 3: B

- HS lắng nghe.

	2.Khám phá
· Quan sát tranh trong sgk và tính giá trị của biểu thức: (16 + 20) : 4

· Biểu thức trên có gì đặc biệt?

· Để tính giá trị của biểu thức trên ta cần thực hiện theo thứ tự nào?

· Dấu ngoặc đóng vai trò gì?

· Gv gọi HS nhận xét

· GV nhận xét, tuyên dương

· GV kết luận: Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc đơn () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

· Gọi HS nhắc lại quy tắc

· GV yêu cầu HS nhận xét về các biểu thức sau: 15 – (5 + 7); 5 x (4 + 2); 105 : (14 - 9); 80 : (4 x 2)

· Để tính giá trị các biểu thức này ta áp dụng quy tắc nào?
· GV yêu cầu HS vận dụng quy tắc tính giá trị của các biểu thức: 84 – (19 - 15); 9 x (73 - 65)

· Gọi HS nhận xét bài bạn

· GV nhận xét, tuyên dương

· GV gọi HS nhắc lại quy tắc
	· Hs quan sát tranh sgk

-Biểu thức trên có dấu ngoặc đơn

· Để tính giá trị của biểu thức (16 + 20) : 4 ta thực hiện phép cộng 16 + 20 = 36 trước rồi mới thực hiện phép chia 36 : 4 = 9 

· Người ta dùng dấu ngoặc để nói rằng phải thực hiện tính trong ngoặc trước. 

· HS nhận xét

· HS lắng nghe

(16 + 20) : 4 = 36 : 4

                     = 9
· HS nhắc lại quy tắc

· Tất cả các biểu thức đều có dấu ngoặc ().

· Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc đơn () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

· HS làm bài vào vở nháp

84 – (19 - 15) = 84 - 4

                       = 80

9 x (73 - 65) = 9 x 8

                     = 72

· HS nhận xét

· HS lắng nghe

· 1-2 HS nhắc lại quy tắc

	3.Luyện tập: 

Bài 1: Tính
-  Gọi hs đọc đề bài 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- 

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- GV nhận xét, chốt Đ/S
	· HS đọc đề bài 

Bài 1: Tính (cá nhân).

a) (37 - 18) + 17           b) 56 – (35 - 16)

c) (6 +5) x 8                  d) 36 : (62 - 56)

· HS làm bài vào vở

· Hs đọc bài làm của mình

· HS nhận xét bài bạn

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 44: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ (TIẾP THEO -2 Tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Làm quen với quy tắc tính giá trị của biểu thức khi có dấu ngoặc.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mở nhạc bài : “Em yêu trường em”
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	-Cả lớp hát múa theo nhạc
- HS lắng nghe.


	· 
	

	2..Luyện tập: 

Bài 2: Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng: GV gọi HS đọc đề bài

· GV yêu cầu HS suy nghĩ làm bài 
· Con nêu cách thực hiện tính như thế nào?

· GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3:  

a) Nêu biểu thức tính số học sinh đi xe ô tô to.

b) Có bao nhiêu học sinh đi xe ô tô to?

- GV cho HS nêu yêu cầu bài 3

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

- GV chiếu bài 1-2 HS, gọi HS đọc bài làm của mình.

- HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét, chốt Đ/S

- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra chéo bài bạn. 

- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4: Chọn dấu (+, -, x, :) hoặc dấu ngoặc () vào vị trí thích hợp để biểu thức có giá trị đúng: (Làm việc nhóm đôi)

· GV gọi hs đọc đề bài

· Yêu cầu các nhóm làm bài vào phiếu học tập

· GV nhận xét, tuyên dương
	-HS đọc đề bài

· HS làm bài

· HS trình bày bài làm
· HS nhận xét

· HS lắng nghe

· Thực hiện trong ngoặc trước, sau đó thực hiện từ trái sang phải

- HS nêu yêu cầu bài.

- HS TL 

- HS làm bài vào vở

                  Bài giải

a) Hai xe ô tô nhỏ chở được số học sinh là: 7 x 2

Vậy biểu thức tính số học sinh đi xe ô to là: 54 – 7 x 2

b) Số học sinh đi xe ô tô to là:

54 – 7 x 2 = 40 (em)

            Đáp số: 40 (em)

-Hs đọc đề bài

Hs làm việc nhóm đôi : Bài toán cho biết gì và hỏi gì?

· Đại diện các nhóm trình bày

· Các nhóm nhận xét, bổ sung

	3. Vận dụng.

- GV cho học sinh chơi trò chơi : “Giải cứu công chúa”

- GV phổ biến luật chơi cho HS: HS trả lời đúng các câu hỏi vượt qua các chướng ngại vật, để giải cứu công chúa.

- GV Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học.
	- HS chơi trò chơi

+ Câu 1: Tính nhanh: 35 – 5 - 20 = ? + Câu 1: 10

+ Câu 2: Tính nhanh: 30 : (3 x 2)   = ? + Câu 2: 5

+ Câu 3: Tính nhanh: (45 : 5) x 2 = ? + Câu 3: 18

+ Câu 4: Tính nhanh: 265 – (65 + 50) = ? + Câu 4: 150

- HS lắng nghe.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 11: DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 Sau khi học, học sinh sẽ:
- Sưu tầm thông tin và giới thiệu được (bằng lời hoặc kết hợp với lời nói với hình ảnh) một di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm khi đi tham quan dic tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên.
- Đưa ra một số cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan đến cách ứng xử để thể hiện sự tôn trọng và ý thức giữ gìn vệ sinh khi đi tham quan.

- Làm việc nhóm xây dựng được sản phẩm học tập để giới thiệu về địa phương.
- Tích hợp GD địa phương: Tìm hiểu về khu du lịch Hồ Tràm

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, SGK , Tranh, ảnh, thông tin.
HS: Sưu tầm một số tranh ảnh về Di tích lịch sử - văn hoá ở địa phương

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho 1 số em xung phong kể em biết. 
- Tích hợp GD địa phương: Tìm hiểu về khu du lịch Hồ Tràm
GV cho học sinh xem clip về khu du lịch Hồ Tràm.

Ở địa phương chúng ta có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, không khí trong lành, đặc biệt là khu du lịch Hồ Tràm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế  ngày càng đông. 

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- 2 -3 HS nêu một số di tích lịch sử hoặc cảnh đẹp ở địa phương mà em biết. 
Tìm hiểu về khu du lịch Hồ Tràm- HS chia sẻ
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hoá. ( cá nhân-nhóm đôi)
- GV mời các nhóm HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt 
	- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến thực hiện và lần lượt chọn địa danh và trình bày trước lớp
- Nhóm đôi nhận nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

- Trình bày trước lớp theo yêu cầu

- HS nhận xét ý kiến của các nhóm.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2. Tìm hiểu di tích lịch sử địa phương . (cá nhân- lớp)
- GV cho HS nêu câu hỏi. Sau đó mời lần lượt HS  giới thiệu 1 di tích lịch sử em đã sưu tầm.

- GV mời các HS khác nhận xét. 

- GV chốt thông tin

-GV mở rộng thêm 8 di sản thế giới tại Việt Nam

 Giới thiệu thêm về di tích lịch sử tại địa phương em qua hình ảnh . 
	- 2 HS đọc yêu cầu 2 SGK
- HS các nhóm đưa tranh đã sưu tầm.

- Học sinh nghe bạn đặt câu hỏi.

- Lần lượt xung phong giới thiệu di tích lịch sử mà mình biết và trả lời câu hỏi bạn đưa ra
+ Nói tên địa danh và đặc điểm của địa danh đó?

 + Ở đó có những gì?

 + Mô tả địa danh và nói điều em thích nhất ở đó?
-HS nhận xét
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Nghe hiểu thêm
- HS đọc mục “ Em có biết”



	4. Vận dụng.

	- GV tổ chức trò chơi “Du lịch vòng quanh đất nước”
 Nội dung trò chơi: Kể tên di tích lịch sử văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở Việt Nam 

- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi và có thể kể được:
Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)

Di tích Pác Bó (Cao Bằng)

Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

Khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên)

Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế)

Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Quần thể Tràng An (Ninh Bình)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

Phố cổ Hội An (Quảng Nam)
-Nghe thực hiện theo yêu cầu. 
+ Về nhà giới thiệu cho người thân hoặc những người xung quanh một di tích lịch sử - văn hoá.

+ Thu thập tranh ảnh được phân công thực hiện dự án từ bài 9 đến lớp để thực hiện sản phẩm dự án.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
Bài 11: DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 Sau khi học, học sinh sẽ:

- Sưu tầm thông tin và giới thiệu được( bằng lời hoặc kết hợp với lời nói với hình ảnh) một di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

- Nêu được những việc nên làm và không nên làm khi đi tham quan dic tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên.

- Đưa ra một số cách ứng xử phù hợp trong các tình huống liên quan đến cách ứng xử để thể hiện sự tôn trọng và ý thức giữ gìn vệ sinh khi đi tham quan.

- Làm việc nhóm xây dựng được sản phẩm học tập để giới thiệu về địa phương.
* GD địa phương : Lịch sử hình thành nhà tù Côn Đảo
*Tích hợp GDTK&BVNN

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: - Kế hoạch bài dạy, video bài giới thiệu một địa danh lịch sử của Việt Nam

- SGK và các thiết bị phục vụ cho tiết dạy: Tranh, ảnh, thông tin.

HS: Mang theo thông tin thu thập được để hoàn thiện sản phẩm của dự án

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho HS xem đoạn video giới thiệu một địa danh lịch sử của Việt Nam.

  + Em hãy nêu địa danh lịch sử của Việt Nam có trong video là gì. Ấn tượng nhất trong địa danh này là gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát.

+ HS trả lời



	2. Khám phá:

	Hoạt động 1. Kể tên những việc nên làm – Không nên làm. (nhóm đôi)

- GV nêu yêu cầu 1 HS đọc HĐ 1, quan sát nhóm đôi hình 6 – 9, thực hiện yêu cầu và trả lời câu hỏi

- Đại diện nhóm lên trình bày

- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và HS  nêu lại

-Lịch sử hình thành nhà tù Côn Đảo
	- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- 3- 4 cặp đôi trình bày

- HS nhận xét ý kiến của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Học sinh lắng nghe và nêu lại ý chính

+Những việc nên làm: Mặc quần áo lịch sự khi đến những nơi tôn nghiêm như: đền, chùa, di tích lịch sử - văn hoá; bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử; giữ vệ sinh chung, nhắc nhở
người khác giữ gìn và bảo vệ di tích; giữ vệ sinh...

Những việc không nên làm: Mặc quần áo ngắn, hở hang khi đến những nơi không tôn nghiêm, viết, vẽ bậy lên các di tích, các công trình ở các cảnh quan, leo trèo di tích, hoặc những nơi bị cấm, xả rác bừa bãi....
-HS xem phóng sự ngắn về lịch sử hình thành nhà tù Côn Đảo.

- Nói cho bạn nghe , nhận xét cho nhau

	Hoạt động 2. Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện sự tôn trọng, ý thức giữ vệ sinh khi đi tham quan. (nhóm 4)

-GV yêu cầu làm việc nhóm, lần lượt trả lời câu hỏi

- Tổ chức trình bày trước lớp

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung. 
*Tích hợp GDTK&BVNN

-Khi đi tham quan những khu du lịch các em cần làm gì để giữ sạch nguồn nước?

-GV chốt: Khi đi du lịch, tham quan chúng ta cũng cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ nguồn nước: không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi đựng thực phẩm.
	- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày:

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
-Không xả rác bừa bãi.

-Không dùng túi đựng thực phẩm.

	3. Thực hành:

	Hoạt động 3. Xử lí tình huống (Làm việc nhóm)

- Cho HS quan sát tranh hình 10 chỉ và nói tình huống trong hình.

- GV cho nhóm thảo luận về tình huống:

-Lần lượt các nhóm lên trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình.

- GV cho các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương các nhóm đưa ra cách xử lí phù hợp.

-GV tổng kết cho HS đọc thông điệp SGK/ 51
	-HS cả lớp quan sát hình 10

-Các nhóm thảo luận

? Các bạn nhỏ trong hình đang làm gì? Việc làm nào nên làm trong tình huống đó? Vì sao?

-Lần lượt 3 -4 nhóm trình bày

-Nghe nhận xét, bổ sung

-HS xử lí tình huống nói lại đầy đủ thông tin 

- HS nhắc lại thông tin: Một nhóm bạn nhỏ đang đi tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Một bạn nam đang trèo qua hàng rào để vào sờ đầu rùa đá.

  Cách xử lí: Nếu em là các bạn đang đứng ở ngoài, em sẽ không vào chơi với bạn mà khuyên bạn nên đi ra ngoài, không nên trèo qua hàng rào ngăn cách và không sờ vào hiện vật đang được bảo quan tại di tích.

-2 em đọc lại thông điệp, cả lớp theo dõi SGK

	4. Vận dụng:

	Hoạt động 4. Dự án giới thiệu về địa phương em. (Làm việc cá nhân)

- GV cho các nhóm làm việc và thực hiện sản phẩm đã thu thập từ bài 9, 10, 11 để hoàn thành dự án giới thiệu về địa phương.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- Nhận xét bài học.

- Dặn dò về nhà.
	- Mỗi nhóm thống nhất lựa chọn một nội dung để trình bày dự án trước nhóm:

 VD:

+ Nhóm các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

 + Nhóm  về sản xuất thủ công và sản phẩm ở địa phương

+ Nhóm về một di tích lịch sử - văn hoá ở địa phương.

- Đại diện các nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (TIẾT 37-39)
CHỦ ĐỀ 4: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


 
        


 
 
- Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng tháng hành động giữ gìn truyền thống quê em
- Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

    + Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự quan tâm đến các thành viên trong cộng đồng.

    + Tham gia được một số hoạt động tình nguyện, nhân đạo, giáo dục, truyền thống do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Tiết 3: Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu về hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

II. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3

– Bảng phụ hoặc giấy A3, giấy A0, phiếu đánh giá,…

– Một số tình huống ứng xử khi thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

2. Đối với học sinh

- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, ho dán,... 

- Tranh/ ảnh về các hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương.

- Sách, truyện, quần áo cũ, giấy, báo cũ, vỏ hộp,…

TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ

 HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG QUÊ EM
Tích hợp GD địa phương : Giới thiệu vị trí của Bãi Trước, Bãi Sau và một số danh lam thắng cảnh tại đây.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Khởi động.
- GV chủ nhiệm ổn định tổ chức và quản lí HS 

2.Khám phá.

-Giới thiệu về truyền thống cách mạng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua hình ảnh anh hùng Võ Thị Sáu.

-HS tìm hiểu về người nữ anh hùng Võ Thị Sáu
-Tổ chức cho học sinh đọc thơ, mùa hát về anh hùng Võ Thị Sáu.

-Thầy Tổng phụ trách đọc lời phát động giữ gìn truyền thống quê em.

- GV động viên, khích lệ HS tham gia các hoạt động: 
- GV nhắc nhở HS giữ trật tự, tập trung chú ý và sẵn sàng chia sẻ về việc em sẽ làm.
	- HS tham gia sinh hoạt dưới cờ.

- HS ngồi vào vị trí của lớp, giữ trật tự, lắng nghe Tổng phụ trách Đội hoặc Liên đội trưởng tổ chức nghi lễ chào cờ, báo cáo kết quả rèn luyện tuần trước
-Các lớp thi nhau trả lới các câu hỏi.

-HS đọc thơ và múa hát.

- Nghe phát động và tự chọn một việc em sẽ làm để tham gia giữ gìn truyền thống của quê hương.

- HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc. Nghe phát động và tự chọn một việc em sẽ làm để tham gia giữ gìn truyền thống của quê hương.
- HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 4: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

TIẾT: 2
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
II. Đối với giáo viên
– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;SGV Hoạt động trải nghiệm 3

– Bảng phụ hoặc giấy A3, giấy A0, phiếu đánh giá,…

– Một số tình huống ứng xử khi thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

2. Đối với học sinh

- SGK Hoạt động trải nghiệm 3, Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, ho dán,... 

- Tranh/ ảnh về các hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương.

- Sách, truyện, quần áo cũ, giấy, báo cũ, vỏ hộp,…

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Khởi động.

-Mở nhạc hát bài: “Quê hương tươi đẹp”
2.Khám phá
 Hoạt động 1: Nhận diện các hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4, phát cho mỗi nhóm một Phiếu học tập. 

- Yêu cầu các nhóm thực hiện những công việc sau và viết kết quả thảo luận của nhóm vào bảng nhóm/ giấy A0. (GV có thể sử dụng mẫu Phiếu học tập dưới đây để hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.) 

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.

- GV mời một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

- GV tổng kết và chốt lại kết quả làm việc.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động: Trong cộng đồng xung quanh chúng ta có rất nhiều người cần được quan tâm như: người già neo đơn, các thương binh, bệnh binh, các bạn có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, những người dân ở vùng khó khăn, thiên tai, bão lụt,… Các em có thể làm được nhiều việc phù hợp với khả năng, lứa tuổi của mình để thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đến các thành viên cộng đồng đó. 

 Hoạt động 2: Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo

- GV đề nghị HS mở SGK Hoạt động trải nghiệm 3 trang 37, đọc thầm yêu cầu của hoạt động 2 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, thảo luận để xác định ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

- GV cho HS làm việc nhóm 4 – 6, yêu cầu các nhóm làm bông hoa “Nhân ái” theo hướng dẫn trong SGK. GV cũng có thể gợi ý cho HS có nhiều cách làm bông hoa. 

- GV hỗ trợ các nhóm hoàn thiện bông hoa “ Nhân ái”.

- GV tổ chức cho các nhóm giới thiệu về bông hoa “ Nhân ái”.

Gợi ý: Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo mà nhóm em đưa ra trong mỗi cánh hoa.

- GV tổng kết hoạt động: Các hoạt động tình nguyện, nhân đạo mang lại ý nghĩa lớn lao cho cộng đồng. Nó giúp cho những người già neo đơn, không nơi nương tựa có mái ấm, có gian nhà. Giúp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đỡ đau đớn và có thêm chi phí chữa bệnh. Giúp cho người dân vùng thiên tai, lũ lụt, hạn hán,… nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo vừa là tự nguyện nhưng cũng là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Nhận xét tiết học.

	-Cả lớp hát theo nhạc
- HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV.

+ Quan sát tranh trong SGK trang 37, kể tên các hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

 + Kể thêm các hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.

- HS mỗi nhóm một bảng nhóm/ giấy A0 để trình bày kết quả thảo luận.
- HS trình bày kết quả thảo luận.

+ Tranh 1: Giúp nhau dựng nhà/ Cùng nhau dựng nhà sau bão/ Giúp đỡ nhau xây nhà,…

 + Tranh 2: Dọn sạch bãi biển/ Nhặt rác bãi biển/ HS làm sạch bờ biển,…

 + Tranh 3: Khám bệnh miễn phí/ Khám bệnh miễn phí cho người nghèo/ Vì sức khỏe người nghèo/…

 + Tranh 4: Hiến máu tình nguyện.

+ Các hoạt động tình nguyện, nhân đạo khác mà chúng ta thường gặp: phát cháo miễn phí; phát bánh mì miễn phí; hộp cơm 5 nghìn đồng cho người nghèo; tặng sách vở cho HS khó khăn; dạy nghề miễn phí; lớp học tình nguyện; quyên góp quần áo cho người nghèo;…

- HS lắng nghe.

- 

- HS thực hiện theo yêu cầu, xác định yêu cầu của hoạt động 2: Thảo luận rìm ra ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

- HS chia nhóm đôi thảo luận.

+ Lan tỏa yêu thương.

+ Chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn

+ Làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn,…

- HS chia nhóm theo yêu cầu và lắng nghe nhiệm vụ, thực hiện thảo luận.

+ Vẽ bông hoa vào tờ giấy to và viết ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, nhân đạo lên các cánh hoa.

+ Vẽ các cánh hoa to, viết ý nghĩa vào các cánh hoa, mỗi bạn trong nhóm dính/ dán cánh hoa trước ngực, các bạn trong nhóm cầm tay nhau tạo thành một bông hoa.

+ Cắt nhiều bông hoa, mỗi bông hoa viết một ý nghĩa và làm thành vườn hoa nhân ái, lọ hoa nhân ái của nhóm.

- HS bình chọn nhóm có bông hoa đẹp nhất, nhóm có phần giới thiệu hấp dẫn nhất. (GV chú ý tìm ra những điểm nổi bật, riêng của từng nhóm để động viên các em).

- HS trình bày kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.
- Về sưu tầm một số câu chuyện, tranh/ ảnh về các hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương để chuẩn bị cho tiết Sinh hoạt lớp sắp tới.



VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 4: TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

TIẾT: 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


 
        


 
 
- Tìm hiểu về hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.
*Tích hợp giáo dục địa phương

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Video giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của địa phương.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Khởi động.

GV tổ chức cho HS kể tên những hoạt động khuyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai hoặc giúp đỡ người gặp khó khăn mà em chứng kiến hoặc tham gia.
GV nhận xét, bổ sung.
Giới thiệu bài mới.

2.Thực hành

2.1.Báo cáo kết quả rèn luyện trong tuần qua.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả 

-  Khen ngợi các em đã tiến bộ, làm tốt, động viên các em cần cố gắng hơn trong tuần tới về các mặt học tập, tham gia sinh hoạt chung, giữ gìn nền nếp. (Chú ý, không gây áp lực cho HS.)

- GV tổ chức cho HS 

+ Giáo viên đề nghị 
2.2 Kế hoạch tuần tới

-GV đưa ra kế hoạch tuần tới

-GV chốt biện pháp thực hiện kế hoạch.

2.3. Hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về hoạt động tình nguyện, nhân đạo mình tìm hiểu được bằng sơ đồ tư duy.
- GV tổng kết hoạt động.
*Tích hợp giáo dục địa phương

-Yêu cầu học sinh giới thiệu những danh lam thắng cảnh của tỉnh BRVT mà em biết.
-GV giới thiệu vị trí của Bãi Trước, Bãi Sau và một số danh lam thắng cảnh của địa phương.

-Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các danh lam thắng cảnh.
3.Vận dụng

GV tổ chức cho HS diễn minh họa một hoạt động tình nguyện, nhân đạo tại địa phương mà GV biết và hướng dẫn các em.


	-HS thi nhau kể
- HS báo cáo kết quả rèn luyện của tuần học trước.

- HS lắng nghe.

-HS thảo luận đưa ra phương pháp thực hiện.

-Đại diện các nhóm báo cáo.

-HS nhận xét, bổ sung.

- HS kể các câu chuyện, trưng bày tranh/ ảnh,…mà mình sưu tầm được về các hoạt động tình nguyện, nhân đạo của địa phương.

+ HS cả lớp chia sẻ với nhau, lắng nghe câu chuyện của nhau, sau đó ghi lại những điều mình quan tâm nhất trong câu chuyện của các bạn thành sơ đồ tư duy như gợi ý trong SGK trang 38.

- HS chia sẻ trước lớp về hoạt động tình nguyện, nhân đạo mình tìm hiểu được bằng sơ đồ tư duy.

- HS lắng nghe.
-HS giới thiệu theo sự hiểu biết.

- HS tham gia hoạt động theo sự hướng dẫn của GV :tìm hiểu về hoạt động tình nguyện, nhân đạo ở địa phương em.




VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
MÔN GD THỂ CHẤT(Tiết 25,26)
CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
BÀI 1: DI CHUYỂN VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP

                     (tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách thức thực hiện động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước tiến và động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang.
- Thực hiện được động tác di chuyển vượt chướng ngại thấp với động tác bước tiến và động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang.

- Bước đầu biết tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước tiến, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 

- Tập bài võ 27 động tác.  

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chạy tại chỗ theo tín hiệu”
[image: image1.png]



II. Hoạt động hình thành kiến thức.

* Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước tiến.

+ TTCB: Đứng tự nhiên

+ Động tác: Đi thường về trước, khi gặp chướng ngại vật thấp thì bước qua, hai tay phối hợp tự nhiên, mắt nhìn đường đi. Sau đó đi thường về đích.

+ Kết thúc: về TTCB 

III. Hoạt động luyện tập.
1. Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước tiến..
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Vượt chướng ngại vật”.
[image: image2.png]



IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

5-7 p

10-15 phút

8-10 phút

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-2L

1-3L

1-2L
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- Di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.
- Tổ chức trò chơi.

- HD quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.

- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.

-  Hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

-  Quan sát, sửa sai 
- TC luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - TC chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- Hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

- HS quan sát tranh
- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.

- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *
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*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- HS quan sát SGK trả lời.
 - HS tập trung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..........
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

DI CHUYỂN VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
(tiết 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chạy tại chỗ theo tín hiệu”
II. Hoạt động hình thành kiến thức.

* Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang.

+ TTCB: Đứng tự nhiên

+ Động tác: Đi thường về trước, khi gặp chướng ngại vật thấp thì xoay người bước ngang qua, sau đó xoay người theo hướng di chuyển đi thường về đích, mắt nhìn đường đi.

+ Kết thúc: về TTCB 

III. Hoạt động luyện tập.
1. Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Vượt chướng ngại vật”.
[image: image4.png]



IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

5-7 p

10-15 phút

8-10 phút

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-2L

1-3L

1-3L

1-2L


	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- Di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.
- Tổ chức trò chơi.

- HD quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.

- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- TC luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- Tổ chức thi đua. 

- Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

TC chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- Hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

- HS quan sát tranh
- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.

- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *
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*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- HS quan sát SGK trả lời
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 -  HS tập trung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………….........
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